
Quy trình nghiệp vụ L/C
1.L/C có giá trị tại ngân hàng phát hành

Available with Issuing Bank

Nhà xuất khẩu
Exporter

NH phát hành
Issuing Bank

Nhà nhập khẩu
Importer

NH thông báo
Advising Bank

NH chuyển c.từ
Remitting Bank

Hợp đồng ngoại thương
Sales Contract

Đòi tiền
Retirement

Đơn mở L/C
Apply L/C

Giao hàng
Shipment of Goods

Bộ chứng từ
Documents

Bộ chứng từ
Documents

Xuất
trình

Trả
tiền

(qua NH)

Thông báo L/C
Advise L/C

Phát hành L/C
Issue L/C

1

2 8

6 6’

6’73

4

5



Quy trình nghiệp vụ L/C
2. L/C có giá trị tại ngân hàng được chỉ định (NHđCĐ)

Available with nominated bank

Nhà xuất khẩu
Exporter

NH phát hành
Issuing Bank

Nhà nhập khẩu
Importer

NH thông báo
Advising Bank

NHđ chỉ định
Nominated Bank

Hợp đồng ngoại thương
Sales Contract

Đòi tiền
Retirement

Đơn mở L/C
Apply L/C

Giao hàng
Shipment of Goods

Xuất trình
Presentation

Xuất
trình

Hoàn trả
Reimbursement

Thông báo L/C
Advise L/C

Phát hành L/C
Issue L/C

1

2 8

6
Nhận tiền

6’

77’3

4

5



Các nghiệp vụ của ngân hàng phát hành
Tóm tắt các công đoạn của NHPH với L/C

1 Tiếp nhận và kiểm tra
hồ sơ mở L/C

3

Tu chỉnh hoặc hủy
L/C (nếu có)

4 Nhận và kiểm tra
bộ chứng từ

6 Thanh toán và kết thúc
hồ sơ L/C

2 Phát hành L/C

5

Từ chối thanh toán
xuất trình không phù hợp



Các nghiệp vụ của ngân hàng phát hành
Phát hành L/C

Hợp đồng 
ngoại thương

Nhà NK làm đơn mở L/C
(theo mẫu của ngân hàng)

NHPH tiếp nhận
đơn mở L/C

Ngân hàng xem xét:

Quyết định
mở L/C

Từ chối
mở L/C

Mở bằng thư Mở bằng điện

- Hợp đồng ngoại thương
- Nội dung đơn đề nghị mở L/C
- Khả năng thanh toán
- Yêu cầu ký quỹ
- Các biện pháp đảm bảo

- Theo mẫu
- 2 chữ ký 

Hạn chế:
- Chậm
- Không an toàn
- Ít dùng 

Telex:
Ít nhất một NH
không là thành
viên của Swift

Swift:
- Mở MT700, 701
- Sửa đổi MT700
- Dùng chủ yếu

- Telex
- Swift



Tiếp nhận, gửi chứng từ đòi tiền nhà NK
Trường hợp L/C có giá trị tại ngân hàng phát hành:

A.CHỨNG TỪ ĐẾN
SAU HÀNG HÓA

KH yêu cầu bảo lãnh
nhận hàng

Phát hành
bảo lãnh

Thanh toán
chứng từ

vô điều kiện

KHÔNG
Phát hành

Nhận
bộ chứng từ

Phù hợp
L/C

KHÔNG phù hợp
L/C

Trả
c.từ
cho

NHTP

Tiếp
xúc
với
nhà
NK

Nhà NK
chấp nhận

Nhà NK
KHÔNG

chấp nhận

Thanh toán
& nhận

chứng từ

Trả 
chứng từ
cho NHTB

Tiếp
xúc
với
nhà
XK

Sửa
chữa,

bổ
sung
c.từ

NHPH
thanh toán

hoặc
chấp nhận

Trao c.từ
cho nhà NK

đi
nhận hàng

KH KHÔNG yêu cầu 
bảo lãnh nhận hàng



Tiếp nhận, gửi chứng từ đòi tiền nhà NK
Trường hợp L/C có giá trị tại ngân hàng phát hành:

B. CHỨNG TỪ ĐẾN
TRƯỚC HÀNG HÓA

Nhận
bộ chứng từ

Kiểm tra
chứng từ

Phù hợp
L/C

KHÔNG phù hợp
L/C

Trả
c.từ
cho

NHTP

Tiếp
xúc
với
nhà
NK

Nhà NK
chấp nhận

Nhà NK
KHÔNG

chấp nhận

Thanh toán
& nhận

chứng từ

Trả 
chứng từ
cho NHTB

Tiếp
xúc
với
nhà
XK

Sửa
chữa,

bổ
sung
c.từ

NHPH
thanh toán

hoặc
chấp nhận

Trao c.từ
cho nhà NK

đi
nhận hàng



Các nghiệp vụ của NHTB và NHđCĐ

1 Tiếp nhận L/C
từ NHPH

2 Kiểm tra tính 
chân thật của L/C

Yêu cầu tu chỉnh
hoặc hủy L/C

Không
phù hợp

Yêu cầu chỉnh sửa
chứng từ (nếu có)

3 Nhận và kiểm tra
bộ chứng từ XK

4 Xuất trình bộ chứng
từ cho NHPH

5 Báo có cho
nhà xuất khẩu

Không
phù hợp



Thông báo L/C

Ngân hàng thông báo

Kiểm tra tính chân thật L/C
- Thư: Chữ ký
- Telex: Khóa mã
- Swift: Swift code

Nhận L/C

Có nghi ngờ,
không rõ, không đúng

TB bản sao
cho nhà XK
nếu yêu cầu

Chuyển L/C
cho

người hưởng

Không 
xác minh được

Hủy L/C

Chân thật

TB cho
NHPH
làm rõ

Chân thật



Tiếp nhận, kiểm tra, thanh toán, gửi c.từ...

NGÂN HÀNG
PHỤC VỤ NHÀ XK

Nhận bộ chứng từ

Là ngân hàng
được chỉ định

Kiểm tra chứng từ
theo L/C

Phù hợp Không phù hợp

Yêu cầu nhà XK
hoàn thiện chứng từ

NHXN

GỬI BỘ CHỨNG TỪ ĐÒI TIỀN NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH

Chứng
từ

hoàn
hảo

• Thanh toán
• Chiết khấu
• Chấp nhận
• Trả chậm

• Thanh toán
• Chiết khấu
• Chấp nhận
• Trả chậm

Chứng
từ

KHÔNG
hoàn
hảo

NHđCĐ khác

KHÔNG Là ngân hàng
được chỉ định

Trợ giúp nhà XK
kiểm tra và hoàn 
thiện bộ chứng từ

Không được truy đòi.
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